ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ năm 2014 – 2016
(Đối với Công an tỉnh và Công an cấp huyện)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1. Khái quát tình hình về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn

- Nêu khái quát đặc điểm, tình hình về cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông, mật độ người, phương tiện tham gia giao thông; khả năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực trạng về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 
- Nêu và đánh giá tình hình chung về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn (tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả; thành phần người tham gia giao thông vi phạm, phương tiện, hành vi vi phạm phổ biến,…); chiều hướng tăng, giảm (so sánh với các năm trước và giữa các năm); so sánh với tình hình vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác.
- Nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Những thuận lợi, khó khăn (về mặt tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện,…) ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Kết quả thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

2.1. Công tác quán triệt, phổ biến, bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật
- Việc tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
- Việc tham mưu ban hành hoặc trực tiếp ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ (số lượng và nội dung văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, giáo dục; đối tượng, hình thức, số lượng người tham dự; đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Công tác chỉ đạo, điều hành, việc thực hiện trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị chức năng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong việc tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, chiến sĩ, những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát hiện xử lý vi phạm; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.
- Việc thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.

- Công tác thi đua, khen thưởng; việc giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính, trong điều tra các vụ án hình sự xảy ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2.2. Công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm
2.2.1. Công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông
- Việc xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.
- Việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ.
- Tình hình trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật công nghệ, vũ khí, công cụ hỗ trợ trong tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm.
- Tình hình tổ chức thực hiện các hình thức tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (công khai, công khai kết hợp hóa trang, kiểm soát thông qua thiết bị, hệ thống giám sát).

- Việc bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

- Kết quả thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo các chuyên đề.
- Tình hình phối hợp kiểm soát tải trọng và xử lý vi phạm về tải trọng.

- Thực trạng về tình hình chống người thi hành công vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

2.2.2. Kết quả phát hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thống kê, phân tích, đánh giá theo từng năm)
- Tổng số vụ, số người vi phạm (thống kê cả các vụ vi phạm do Công an cấp xã phát hiện, xử lý).
- Số vụ vi phạm phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát; số vụ vi phạm phát hiện do tin báo, yêu cầu giải quyết của cá nhân, tổ chức; vi phạm phát hiện qua các phương tiện, thiết bị giám sát;…

- Thống kê số vụ vi phạm phân nhóm theo hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông; vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm quy định về vận tải đường bộ và các loại hành vi vi phạm khác (theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP).
- Số vụ người điều khiển phương tiện (theo từng loại phương tiện) vi phạm; số vụ người đi bộ vi phạm; số người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm.
- Phân tích số liệu một số nội dung về: địa điểm, thời gian, thành phần, lứa tuổi,…vi phạm có tính phổ biến (chiếm tỷ lệ cao).
- Tổng số vụ vi phạm gây ra tai nạn giao thông (trong đó: va chạm giao thông, tai nạn ít nghiêm trọng, tai nạn nghiêm trọng, tai nạn rất nghiêm trọng, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng).
+ Phương tiện gây tai nạn giao thông.
+ Số vụ tai nạn do vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.
+ Số vụ tai nạn do hành vi cản trở giao thông đường bộ.
+ Số vụ tai nạn do đưa vào sử dụng phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn.
+ Số vụ tai nạn do điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
+ Số vụ tự gây tai nạn (do người điều khiển vi phạm quy tắc giao thông, do phương tiện không đảm bảo an toàn, do kết cấu hạ tầng giao thông không đảm bảo an toàn,…).
- Hậu quả tai nạn gây ra (thống kê đầy đủ các hậu quả, các dạng thiệt hại sau đây):
+ Số vụ thiệt hại về tính mạng; tổng số người chết; số người bị tai nạn chết cư trú trên địa bàn tỉnh, số người chết cư trú ở các tỉnh khác.
+ Số vụ án gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản thuộc các trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013).

- Tình hình thực hiện quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ (nhận, xử lý tin báo; bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phương tiện; truy tìm phương tiện, người điều khiển phương tiện bỏ trốn; giám định;…).

2.3. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính
- Nêu và đánh giá chung về tình hình thực hiện quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Kết quả xử phạt theo thẩm quyền của từng chức danh: 
+ Kết quả xử phạt của từng lực lượng công an: Chiến sĩ, đội trưởng, trạm trưởng, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Trưởng Công an cấp xã, Đồn trưởng, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng các phòng và Giám đốc Công an tỉnh.
+ Lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND các cấp xử phạt (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh).
- Tình hình thực hiện quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.
- Tình hình và kết quả thực hiện các hình thức xử phạt vi phạm hành chính:
+ Số vụ phạt cảnh cáo;

+ Số vụ phạt tiền, tổng tiền phạt;
+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

- Việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm.
- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt hành chính (Số quyết định đã thi hành, chưa thi hành; tổng số tiền đã thu nộp được; số tiền chưa thi hành; việc xử lý tang vật, phương tiện tịch thu; kết quả thực hiện khắc phục hậu quả;…).

- Việc bảo đảm thực hiện quyền giải trình, quyền khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

2.4. Kết quả điều tra các vụ án hình sự vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ
- Việc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý các tố giác, tin báo đối với các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo thẩm quyền (số vụ vi phạm đã phát hiện; số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã thụ lý, giải quyết). Việc phối hợp giải quyết, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu giữa các lực lượng cảnh sát với cơ quan cảnh sát điều tra.
- Tình hình thực hiện quy định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tổng số vụ án, số bị can đã khởi tố hình sự; số vụ không khởi tố, lý do.

- Các tội danh theo quyết định khởi tố: 

+ Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ: Số vụ, số bị can;
+ Tội cản trở giao thông đường bộ: Số vụ, số bị can;
+ Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn: Số vụ, số bị can;
+ Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ: Số vụ, số bị can;
+ Tội tổ chức đua xe trái phép: Số vụ, số bị can;
+ Tội đua xe trái phép: Số vụ, số bị can.

- Hậu quả thiệt hại trong các vụ án đã khởi tố:

+ Số vụ án gây thiệt hại về tính mạng (số vụ gây chết một người, số vụ gây chết hai người, số vụ gây chết 3 người trở lên);

+ Số vụ án gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản thuộc các trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013).

- Số bị can điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; say rượu, bia hoặc dùng chất kích thích khác; gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm.

- Tình hình thực hiện quy định về thẩm quyền điều tra; phân công, thay đổi Điều tra viên; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; việc bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng.

- Số vụ án có sự tham gia của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự; việc đảm bảo quyền của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự.

- Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn (số lượng bị can đối với từng biện pháp; việc phê chuẩn, không phê chuẩn của Viện kiểm sát).

- Tình hình thực hiện quy định về trình tự, thủ tục các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ:

+ Triệu tập và hỏi cung bị can, người làm chứng, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
+ Việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra, giám định.
- Việc thực hiện các yêu cầu và quyết định của Viện kiểm sát; chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

- Việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình điều tra các vụ án vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra.

- Số vụ đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra.

- Số vụ án, số bị can đề nghị truy tố (thống kê theo các tội danh, khung hình phạt).

- Số vụ án, số bị can đang điều tra.

3. Những tồn tại, hạn chế
- Những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật, các công tác bảo đảm thực hiện pháp luật.
- Tồn tại, hạn chế trong tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm (quan tâm đánh giá kết quả phát hiện, xử lý vi phạm so với tình hình vi phạm trên thực tế;…).

- Tồn tại, hạn chế trong thực hiện xử lý, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.
- Tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra đề nghị truy tố các vụ án hình sự vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

4.1. Nguyên nhân chủ quan

4.2. Nguyên nhân khách quan

Ngoài các nguyên nhân khác cần quan tâm đến những bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, về xử lý hình sự trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật.

3. Kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý (xử lý hành chính, hình sự) đối với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

(Số liệu báo cáo: Chỉ thống kê những vụ việc xảy ra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2016. Các vụ việc xảy ra trước ngày 01/01/2014 mà xử lý trong mốc giám sát thì không thống kê)

Lưu ý: 
- Trên đây là đề cương báo cáo chung của cả hai cấp, tùy thuộc vào nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp để báo cáo phù hợp, có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết.
- Đối với Công an tỉnh, đề nghị báo cáo số liệu của Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn.

- Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu của Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn.



 BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
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